PHỤ LỤC 1.1
PHÂN PHỐI THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	1. Môn học/hoạt động giáo dục bắt buộc

	1
	Tiếng Việt
	420
	216
	204
	350
	180
	170
	245
	126
	119
	280
	144
	136
	280
	144
	136

	2
	Toán
	105
	54
	51
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85
	175
	90
	85

	3
	Ngoại ngữ 1 (lớp 3, 4, 5)
	
	
	
	
	
	
	140
	72
	68
	280
	144
	136
	280
	144
	136

	4
	Lịch sử và Địa lý
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	5
	Khoa học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	6
	Tin học và Công nghệ
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	24
	
	
	
	
	
	

	7
	Tin học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	8
	Đạo đức
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	9
	Tự nhiên và Xã hội
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	
	
	
	
	
	

	10
	Giáo dục thể chất
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	11
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	12
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17

	13
	Hoạt động trải nghiệm
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	105
	54
	51
	
	
	
	
	
	

	14
	Thủ công
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Kĩ thuật
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17




	TT
	Hoạt động giáo dục
	Số tiết lớp 1
	Số tiết lớp 2
	Số tiết lớp 3
	Số tiết lớp 4
	Số tiết lớp 5

	
	
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng 
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK1
	HK2
	Tổng
	HK 1
	HK2

	2. Môn học tự chọn

	1
	Ngoại ngữ 1 (lớp 1, 2)
	210
	108
	102
	210
	108
	102
	140
	72
	68
	
	
	
	
	
	

	3. Hoạt động củng cố, tăng cường (Số tiết tăng cường buổi học thứ 2 của mỗi môn học và HĐGD với hình thức linh hoạt)

	1
	Hoạt động giáo dục Tin học (lớp 1, 2)
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	

	2
	Câu lạc bộ
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	70
	36
	34
	70
	36
	34
	70
	36
	34

	TỔNG
	1155
	592
	561
	1155
	592
	561
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595
	1225
	630
	595






PHỤ LỤC 1.2
CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TẬP THỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC

	Tháng
	Chủ điểm
	Nội dung trọng tâm
	Hình thức tổ chức
	Thời gian thực hiện
	Người thực hiện
	Lực lượng cùng tham gia

	9/2022
	Chào mừng năm học mới
	- Sinh hoạt nội quy, nề nếp trường lớp;
- Tuyên truyền tháng cao điểm an toàn giao thông và an toàn trường học cho học sinh;
- Trung thu yêu thương.
- Phát động phong trào “Nụ cười hồng”
	Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 




	06/9/2022
12/9/2022
19/9/2022
26/9/2022
	CBQL, TPT, Chi đoàn
	Đoàn viên Chi đoàn, GVCN, GV GDTC.


	10/2022
	Chăm ngoan, học tốt
	- Phát động chủ đề năm học: “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”
- Tổ chức SHNK Lần 1: Khu vui chơi giáo dục và hướng nghiệp Viettopia – Quận 7.
- Hội khỏe Phù Đổng
- Tổng kết phong trào “Nụ cười hồng”
- Phát động phong trào “Trang trí heo đất” và “Nuôi heo đất giúp bạn nghèo vui Tết”
	Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 
Tổ chức hội thi 


	03/10/2022
10/10/2022
17/10/2022
24/10/2022


	CBQL, TPT, Chi đoàn
	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Tiếng Anh, GV GDTC.

	11/2022
	Kính yêu thầy giáo, cô giáo
	- Thi văn nghệ chủ đề “Nhớ ơn thầy cô”
- Thi vẽ chủ đề “Kính yêu thầy cô”
- Hội thi làm thiệp, cắm hoa chào mừng ngày 20-11
- Kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam
	Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 
Tổ chức hội thi. 

	7/11/2022
14/11/2022
21/11/2022
28/11/2022
	CBQL, TPT, Chi đoàn, Công đoàn

	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật, GV Tiếng Anh.

	12/2022
	Uống nước nhớ nguồn
	- Phát động phong trào rèn luyện tác phong anh bộ đội Cụ Hồ 
- Tìm hiểu về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam
- Phong trào Tặng quà chú bộ đội
- Thăm hỏi, giao lưu, tặng quà với các đơn vị bộ đội tại địa phương
- Thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng tại địa phương. 
- Trang trí khuôn viên trường nhân dịp Noel
- Tổ chức SHNK Lần 2: Happy Farm – Nông Trại vui vẻ tại huyện Bình Chánh – Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng kết phong trào Nuôi heo đất, chăm lo Tết cho học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. 
- Trang trí khuôn viên trường đón Tết Quý Mão 2023.
	Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 
Tổ chức hội thi. 

	5/12/2022
12/12/2022
19/12/2022
26/12/2022
	CBQL, TPT, Chi đoàn




	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường


	01/2023
	Mừng Đảng, mừng xuân
	- Hội diễn văn nghệ “Em yêu làn điệu dân ca”
- Ngày hội Hương vị Tết truyền thống
- Hội vui xuân 
	Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 
Tổ chức hội thi.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm.
Tổ chức Hội vui xuân.
	3/01/2023
9/01/2023
16/01/2023
(Hội vui Xuân và Sơ kết HKI) 
30/01/23

	CBQL, TPT, Chi đoàn


	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường


	02/2023
	Giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc
	- Ngày hội “Em tập viết đúng, viết đẹp”.
- Ngày hội trồng cây
- Tổ chức SHNK Lần 3: Tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam – Học tập dã ngoại tại Thảo Cầm Viên
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm.
Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp. 
	6/02/2023
13/02/2023
20/3/2023
27/3/2023
	CBQL, TPT, Chi đoàn

	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường

	3/2023
	Yêu quý mẹ và cô giáo
	- Món quà tặng mẹ nhân ngày 8/3
- Kỉ niệm ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM
	Tổ chức hoạt động trải nghiệm.
Sinh hoạt dưới cờ.

	6/3/2023
13/3/2023
20/3/2023
27/3/2023
	CBQL, TPT, Chi đoàn
CBQL, TPT, Chi đoàn

	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường 

	4/2023
	Hòa bình và hữu nghị
	- Ngày hội đọc sách 
- Giỗ Tổ Hùng Vương
- Tổ chức SHNK Lần 4: Dâng hương Vua Hùng tại khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên – Tắm biển Tiên Đồng
- Giới thiệu Âm nhạc dân tộc

	Tổ chức hoạt động trải nghiệm. Sinh hoạt dưới cờ.
Sinh hoạt lớp.
	3/4/2023
10/4/2023
17/4/2023
20/4/2023
(giỗ Tổ Hùng Vương 29/4/2023)
	CBQL, TPT, Chi đoàn, Công đoàn

	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường

	5/2023
	Kính yêu Bác Hồ
	- Kỉ niệm ngày thành lập Đội TNTP HCM
- Kỉ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
- Ngày hội “Giới thiệu ngôi trường tiểu học của em”
- Tổ chức lễ Kết nạp Đội viên, lễ tuyên dương Cháu ngoan Bác Hồ.
	Sinh hoạt dưới cờ. 
Sinh hoạt lớp.
Tổ chức hội thi
Tổ chức hoạt động trải nghiệm.
	8/5/2023
15/5/2023
	CBQL, TPT, Chi đoàn, Công đoàn

	GV Chi đoàn, GVCN, GV Âm nhạc, GV Mỹ thuật, GV GDTC, GV Tiếng Anh.
Toàn trường




PHỤ LỤC 1.3
TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHO HỌC SINH SAU GIỜ HỌC CHÍNH THỨC TRONG NGÀY, 
THEO NHU CẦU NGƯỜI HỌC VÀ TRONG THỜI GIAN BÁN TRÚ TẠI TRƯỜNG

	STT
	Nội dung
	Hoạt động
	Đối tượng/quy mô
	Thời gian
	Địa điểm
	Ghi chú

	1
	Tổ chức ăn trưa bán trú 
	Ăn trưa bán trú
	Học sinh bán trú
	Từ 10g30 đến 11g15
	
Nhà ăn

	

	2
	Tổ chức các hoạt động sau thời gian ăn trưa
	Đọc sách 
	Học sinh bán trú
	Từ 11g00 đến 11g30
	Thư viện
	

	3
	Tổ chức các hoạt động sau thời gian ăn trưa
	Xem phim hoạt hình
	Học sinh bán trú
	Từ 11g00 đến 11g30
	Sảnh trước
	

	4
	Tổ chức các hoạt động sau thời gian ăn trưa
	Vui chơi tự do trong khuôn viên nhà trường
	Học sinh bán trú
	Từ 11g00 đến 11g30
	Sân trường
	

	5
	Chăm sóc cây xanh
	Tưới cây
	Học sinh khối 3, 4, 5
	Cuối ngày, sau giờ học.
	Trên lớp; Sân trường
	










PHỤ LỤC 1.4
THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/THÁNG TRONG NĂM HỌC 
VÀ SỐ LƯỢNG TIẾT HỌC CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỰC HIỆN THEO TUẦN
NĂM HỌC 2022-2023 ĐỐI VỚI KHỐI LỚP 1-2-3-4-5

	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	Ngày 5/9
	Ngày 6/9
	Ngày 7/9
	Ngày 8/9
	Ngày 9/9
	Ngày 10/9
	Ngày 11/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	




	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	Ngày 12/9
	Ngày 13/9
	Ngày 14/9
	Ngày 15/9
	Ngày 16/9
	Ngày 17/9
	Ngày 18/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	Ngày 19/9
	Ngày 20/9
	Ngày 21/9
	Ngày 22/9
	Ngày 23/9
	Ngày 24/9
	Ngày 25/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	Ngày 26/9
	Ngày 27/9
	Ngày 28/9
	Ngày 29/9
	Ngày 30/9
	Ngày 01/10
	Ngày 02/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	Ngày 3/10
	Ngày 4/10
	Ngày 5/10
	Ngày 6/10
	Ngày 7/10
	Ngày 8/10
	Ngày 9/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	Ngày 10/10
	Ngày 11/10
	Ngày 12/10
	Ngày 13/10
	Ngày 14/10
	Ngày 15/10
	Ngày 16/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	Ngày 17/10
	Ngày 18/10
	Ngày 19/10
	Ngày 20/10
	Ngày 21/10
	Ngày 22/10
	Ngày 23/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	Ngày 24/10
	Ngày 25/10
	Ngày 26/10
	Ngày 27/10
	Ngày 28/10
	Ngày 29/10
	Ngày 30/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	Ngày 31/10
	Ngày 01/11
	Ngày 02/11
	Ngày 03/11
	Ngày 04/11
	Ngày 05/11
	Ngày 06/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	Ngày 07/11
	Ngày 08/11
	Ngày 09/11
	Ngày 10/11
	Ngày 11/11
	Ngày 12/11
	Ngày 13/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	



	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
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	SHCM
	
	
	

	Chiều
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	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
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	Dạy trên lớp
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	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
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	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	Ngày 14/11
	Ngày 15/11
	Ngày 16/11
	Ngày 17/11
	Ngày 18/11
	Ngày 19/11
	Ngày 20/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
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	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
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	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
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	Tổng số tiết/tuần
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	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
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	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
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	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
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	Tổng số tiết/tuần
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	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
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	K4, 5: 1
	

	13
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	K1, 2, 3, 4, 5: 8
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	Tổng số tiết/tuần
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	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
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	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
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	Tổng số tiết/tuần
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	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
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	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
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	Giáo dục tập thể
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	Tổng số tiết/tuần
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	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
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	Giáo dục thể chất
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	K1, 2, 3, 4, 5: 1
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	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
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	13
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	14
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	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 18b

	THỜI GIAN
	Ngày 9/01
	Ngày 10/01
	Ngày 11/01
	Ngày 12/01
	Ngày 13/01
	Ngày 14/01
	Ngày 15/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	







	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	Ngày 16/01
	Ngày 17/01
	Ngày 18/01
	Ngày 18/01
	Ngày 20/01
	Ngày 21/01
	Ngày 22/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	Bù các tiết để tổ chức Hội vui xuân. Thực hiện dạy học theo chủ đề các kiến thức có liên quan với nhau.

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	Ngày 30/01
	Ngày 31/01
	Ngày 1/02
	Ngày 2/02
	Ngày 3/02
	Ngày 4/02
	Ngày 5/02
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	Bù các tiết nghỉ tết Nguyên Đán Quý Mão.
Thực hiện dạy học theo chủ đề các kiến thức có liên quan với nhau.

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	



· Tuần 21 đến 31: Dạy theo đúng lịch tuần. 




	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	Ngày 30/01
	Ngày 31/01
	Ngày 1/02
	Ngày 2/02
	Ngày 3/02
	Ngày 4/02
	Ngày 5/02
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
	
	
	Bù các tiết tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 28/4; Thực hiện dạy học theo chủ đề các kiến thức có liên quan với nhau.

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	









	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	Ngày 30/01
	Ngày 31/01
	Ngày 1/02
	Ngày 2/02
	Ngày 3/02
	Ngày 4/02
	Ngày 5/02
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	Nghỉ Lễ Quốc tế Lao động
	Nghỉ bù Lễ
	Nghỉ bù Lễ
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	Bù các tiết nghỉ Lễ và nghỉ bù. Thực hiện dạy học theo chủ đề các kiến thức có liên quan với nhau.

	
	2
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Chiều
	5
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	
	
	
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	








	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	Ngày 08/5
	Ngày 09/5
	Ngày 10/5
	Ngày 11/5
	Ngày 12/5
	Ngày 13/5
	Ngày 14/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	7
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	HĐTN
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	







	TUẦN 35

	THỜI GIAN
	Ngày 15/5
	Ngày 16/5
	Ngày 17/5
	Ngày 18/5
	Ngày 19/5
	Ngày 20/5
	Ngày 21/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	2
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	3
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	4
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Chiều
	5
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
	
	
	

	
	6
	Dạy trên lớp
	Dạy trên lớp
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	Tổng số tiết/tuần
	35
	

	TỔNG HỢP

	STT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Ghi chú

	1
	Tiếng Việt
	K1: 12 - K2: 10 - K3: 7 - K4, 5: 8 
	

	2
	Toán
	K1: 3 – K2, 3, 4, 5: 5
	

	3
	Đạo đức
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	K1, 2, 3: 2
	

	5
	Khoa học 
	K4, 5: 2
	

	6
	Lịch sử - Địa lý
	K4, 5: 2 
	

	7
	Giáo dục thể chất
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	8
	Nghệ thuật (Âm nhạc)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	9
	Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	K1, 2, 3, 4, 5: 1
	

	10
	Hoạt động trải nghiệm 
	K1, 2, 3: 3
	

	11
	Giáo dục tập thể
	K4, 5: 2
	

	12
	Kỹ thuật 
	K4, 5: 1
	

	13
	Tiếng Anh
	K1, 2, 3, 4, 5: 8
	

	14
	Tin học 
	K1, 2, 3, 4, 5: 2
	

	15
	Công Nghệ 
	K3: 1
	














































